CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MAY
1.	Mục tiêu:
-Khái quát quá trình may công nghiệp. 
-Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân. 
2.	Nội dung chương:
2.1.Hình thức may đo
May đo
· Trang phục được thiết kế theo số đo của từng người, do đó sản phẩm may rất phù hợp với 1 người mặc, nhưng lại không hợp với nhiều người mặc, có thể lựa chọn kiểu mốt thời trang, sản phẩm phù hợp với đặc điểm cơ thể, giá thành cao, chất lượng không ổn định, mất thời gian chờ đợi.
May sẳn
· Sản phẩm được thiết kế cho số đông những người có kích thước giống nhau. Mỗi người tùy thuộc vào chiều cao, cân nặng của mình sẽ có số đo vòng, số đo dài và số đo rộng khác nhau, sẽ chọn những trang phục sản xuất hàng loạt theo cỡ số tương ứng với đặc điểm của mình. Thỏa mãn nhu cầu cần trang phục nhưng kiểu mẫu không phong phú, khó thỏa mãn nhu cầu sở thích từng người.
2.2.Hình thức may theo cỡ số

 NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC CÔNG NGHỆ MAY
· Hướng dẫn kỹ thuật may và qui trình lắp ráp chi tiết sản phẩm, nhằm mục đích rèn luyện tay nghề, có thể tham gia vào các công ty, doanh nghiệp, dây chuyền may công nghiệp.

Câu hỏi:
1. Trình bày hình thức may đo?
2. Trình bày hình thức may theo cỡ số?
3. So sánh may đo và bán sẵn?









CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ NGHỀ MAY
1.	Mục tiêu: 
	 - Phân biệt chức năng sử dụng hiệu quả các loại dụng cụ.
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng  các loại dụng cụ trong thực tế . 
2.	Nội dung chương:
2.1	.Các dụng cụ nghề may
2.2 Dụng cụ hoàn thiện sản phẩm
Bàn ủi điện: bộ phận chính là đế bàn ủi, được làm bằng nhôm hoặc gang, đế được đánh bóng , dễ dàng hơn khi ủi và có công suất từ 550-1500W, nhiệt độ từ 100-220 ˚ C.
Bài giảng: Công nghệ may cơ bản
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CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT MAY TAY CƠ BẢN,  KỸ THUẬT MAY TAY, SANG DẤU
1.	Mục tiêu:
 -Khái niệm được các đường may tay cơ bản, sang dấu.
	-Phân tích các đường may tay cơ bản, các kiểu sang dấu. 
2.	Nội dung chương:
2.1.	Ý nghĩa của may tay
· Đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm may mặc,     giúp cho sản phẩm đa dạng, có giá trị về mặt thẩm mỹ và giá trị sử dụng cao.
· Quyết định năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.
· Nghiên cứu những khái niệm, quy cách, yêu cầu kĩ thuật và phương pháp may các đường may tay cơ bản.
2.2.Những điều kiện cần thiết
· Chỗ ngồi khâu thuận tiện, thoáng mát, sạch sẽ, có đủ ánh sáng. Ngồi đúng tư thế không khòm lưng, không dán sát mắt vào chỗ khâu, giữ cho người thật thoải mái khi may.
· Các dụng cụ khâu tay, kim chỉ khâu phù hợp với từng loại công việc về độ lớn, màu sắc, độ bền. Đê đeo tay đảm bảo chất lượng để tăng lực đẩy kim và bảo vệ tay.
2.3.Các đường may tay cơ bản
 Đường may tới: (hình 3.1)
Hình 3.1: Đường may tới


Đường may lược: (hình 3.2)
[image: ]
Hình 3.2 : Đường may lược


Đường may đột: (hình 3.3)
Hình 3.3 : Đường may đột



[bookmark: _GoBack]Đường may luôn: 
·  Khái niệm: là đường may dùng để may những nếp xếp của vải mà người ta không muốn mũi chỉ lộ ra mặt phải và mặt trái vải, thường dùng để luôn tà áo dài, áo bà ba…
           Đường may vắt
·  Có hai loại gồm đường may vắt thường và đường may vắt hình chữ V.
Đường may vắt thường: 
· Khái niệm: là mũi may có mặt ngoài lặn, mặt trong lộ ra các đường may nằm xéo nhau, thường dùng để lên lai quần, lai áo….
            
               Đường may vắt chữ V: 
· Khái niệm: là đường may hai hàng mũi may và mũi chỉ nối giữa hai hàng mũi may nằm chéo theo hình chữ V. Cũng thường dùng để lên lai quần áo.


Câu hỏi:

1. Trình bày sản phẩm ứng dụng, cách thực hiện, yêu cầu kỹ thuật của các đường may tay cơ bản?
2. Nêu ý nghĩa các đường khâu tay?
Bài giảng: Công nghệ may cơ bản

3. Để thực hiện các đường khâu tay đạt yêu cầu kỹ thuật cần có điều kiện gì

CHƯƠNG 4: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƯỜNG MAY MÁY 
CƠ BẢN
1.Mục tiêu:
Khái niệm được các đường may máy cơ bản, tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá chất lượng các đường may máy cơ bản.
 2.	Nội dung chương:
2.1.	Khái niệm đường may máy cơ bản
· Đường may là sự tổng hợp của các mũi chỉ trên mặt nguyên liệu.
2.2.Ý nghĩa các đường may cơ bản
· Đường may là cơ sở để người công nhân vận dụng trong suốt quá trình hành nghề. Để may đạt tiêu chuẩn kỹ thuật các đường may cơ bản và có thể vận dụng vào may được tất cả các kiểu quần áo trong quá trình sản xuất cần phải hiểu và nắm chắc các thao tác chuẩn về phương pháp may các đường may cơ bản.

2.3.	Tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá chất lượng các đường may cơ bản
· Căn cứ vào chủng loại sản phẩm, cấu tạo của các bộ phận và nguyên vật liệu sử dụng, người ta ứng dụng các kiểu đường may để may hoàn chỉnh thành sản phẩm. Mỗi kiểu đường may được thực hiện bằng phương pháp khác nhau nhưng đều dựa trên những tiêu chuẩn đánh giá chung chất lượng: tiêu chuẩn êm phẳng, tiêu chuẩn đúng quy cách, tiêu chuẩn đảm bảo mật độ mũi may và tiêu chuẩn về đường may.
2.4 Kỹ thuật may đường may máy cơ bản
· Đường may can: 
· Đường may can rẽ:  
· Đường may can rẽ diễu đè hai đường: 
· Đường may can kê xẻ:    
· Đường may can kê giáp: 

Câu hỏi:

1. Khái niệm đường may máy cơ bản?
2.Ý nghĩa của các đường may máy cơ bản?
3.Tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá chất lượng các đường may cơ bản?
4. Kỹ thuật may đường may máy cơ bản?




CHƯƠNG 5: KỸ THUẬT MAY LY, CHIẾT QUẦN ÁO
1.	Mục tiêu:
-Khái niệm được các kiểu may ly, chiết cơ bản.
-Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may kiểu may ly, chiết cơ bản. 
2.	Nội dung chương:
2.1.Kỹ thuật may ly
Xếp ly ống: là kiểu xếp ly mà cứ một ly xuôi chiều lại có một ly ngược chiều trở lại.
Để đảm bảo đầy đặn và cân đối, khi xếp có thể khâu lược bằng tay hoặc bằng  tay áo sơ mi nam, nữ….
2.2.	Kỹ thuật may chiết 
· Để tạo dáng cho quần áo ngoài việc thiết kế quần áo từ các mảnh vải ráp lại, cần phải may thêm chiết như:
·  Chiết vai, chiết eo.
·  Chiết ngực áo.
·  Chiết bụng.
·  Chiết mông.
·  Khi chiết các quần áo hàng mỏng thì lật ra một phía, nếu hàng dày như len, dạ thì phải bổ chiết.
·  Đối với đầu chiết khi may không lại mũi, cắt đầu chỉ dư 2cm để không bị khóa đầu đường may, tránh bị tuột chỉ.
·  Đường may chiết phải thon vót, không tà đầu để khi may xong  chiết không bị dúm đầu.

Câu hỏi:

1. Khái niệm, ứng dụng các loại xếp ly?
2. Kể tên các loại may chiết?
3.Yêu cầu kỹ thuật may chiết?












CHƯƠNG 6: KỸ THUẬT MAY TÚI ĐẮP, NẮP TÚI, NẸP ÁO, MAY LAI ÁO
1.	Mục tiêu:
-Khái niệm được các kiểu túi đắp, nắp túi, nẹp áo.
	-Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may túi đắp, nắp túi, nẹp áo. 
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng các túi đắp, nắp túi, nẹp áo trong thực tế.
2.	Nội dung chương:
2.1.Kỹ thuật .may túi đắp không nắp 
Sản phẩm ứng dụng
· Thường được sử dụng trên các dạng áo sơ mi nam, nữ, áo bảo hộ lao động, áo kiểu…
Cách thực hiện: 
·  Ủi định hình miệng túi: đặt rập thành phẩm miệng túi cách mép vải 1cm và ủi gấp miệng túi (lưu ý cạnh xéo túi nằm về phía vòng nách).
· May định hình miệng túi cách mép vải ủi 1mm.
· Đặt rập thành phẩm lên túi sát với cạnh miệng túi, cách đều xung quanh mép vải 1cm và ủi định hình miệng túi theo rập

Yêu cầu kỹ thuật chung:
· Khi may dán túi phải may theo độ chếch đã qui định (0,5cm về phía vòng nách), cạnh túi phía nẹp phải song song và cách đều đường gấp đinh áo.
· Miệng túi phải thẳng, nếu miệng túi có nẹp thì phải êm phẳng, đảm bảo độ le mí vào bên trong miệng túi.
· Góc đáy túi nếu vuông thì phải vuông thành sắc cạnh, nếu tròn thì phải tròn đều, hai bên góc đáy túi phải đối xứng.
2.2.	Kỹ  thuật may túi đắp có nắp
· Dùng trong các túi áo sơmi nam những công việc công sở, túi quần kiểu, áo kiểu…
Cách thực hiện: 
·   	Giống như túi đắp nhưng cần phải theo đúng qui trình của túi nắp. 
	  		 Theo các thứ tự sau:
· May lộn và may diễu nắp túi
· May ráp nắp và thân túi vào sản phẩm
             Yêu cầu kỹ thuật:
·    Hai cạnh bên  của nắp và thân túi nằm trên một đường thẳng.
· Đầu nhọn của nắp túi phải nằm đúng giữa túi, nắp túi đủ mo lé, thân và nắp túi phải đúng chiều, đúng vị trí, đúng kích thước cân đối. Đường may diễu đúng qui định.
2.3	Kỹ thuật may nẹp áo
Sản phẩm ứng dụng
· Các áo sơmi, áo có đính nút, áo bảo hộ lao động …
Kỹ thuật may nẹp áo: (hình 8.5)
· Ta gấp đường nẹp áo, rồi dùng mũi khâu lược khâu lên. Sau đó dùng bàn ủi  ủi lên tạo nếp gấp.
	- 	 Ép nẹp áo bằng keo, may hoàn chỉnh nẹp áo.

 Yêu cầu kỹ thuật chung:
· Nẹp áo phải thẳng đều, không nhăn, không vặn, đường diễu đều.

2.4	Kỹ thuật may lai áo 
Lai thường
Sản phẩm ứng dụng: 
· Áo sơmi, áo kiểu, áo đồ bộ…

          Cách thực hiện : 
Vắt sổ lai áo 
· May lộn đầu lai
· Lai được gấp lên khoảng 2,5cm, ủi và may định định hình bằng cách khâu lược.

Yêu cầu kỹ thuật
· Lai áo phải thẳng, không nhăn, vặn các đường chỉ phải đều, đẹp.
· May đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp phải sạch sẽ.
May lai áo vạt bầu
Sản phẩm ứng dụng: áo sơ mi vạt bầu, áo kiểu…
Cách thực hiện:
· Lai áo không vắt sổ.
· Công việc may lai là sau cùng.
· Đường may lược cách mép vải 0,5cm chỉ may hơi cầm lai áo để lai áo không bị giãn.
· Gấp lai áo theo đường may lược, đường may nằm bên trong mép gấp 1mm, gấp vải lên  lần nữa ôm sát mép vải, may lai cách mép 0,5cm, hai đầu đường may lại mũi chỉ.
Yêu cầu kỹ thuật:
· Lai áo phải êm thẳng, không nhăn, vặn, không sụp mí.
· Lai áo phải đều, ôm vô người khi mặc.
· Đường may phải đẹp, đúng kỹ thuật.
· Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ.

Câu hỏi:

1. Yêu cầu kỹ  thuật may túi đắp không nắp?
2. Yêu cầu kỹ  thuật may túi đắp có nắp? 
3. Yêu cầu kỹ thuật may nẹp áo rời?

4. Yêu cầu kỹ thuật may lai

CHƯƠNG 7: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƯỜNG XẺ
1.	Mục tiêu:
 -Khái niệm được các kiểu đường xẻ.
-Phân tích yêu cầu kỹ thuật may các kiểu đường xẻ. 
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng   các kiểu đường xẻ trong thực tế.
2.	Nội dung chương:
2.1.Đường xẻ không trụ
Sản phẩm ứng dụng: thường sử dụng trên các cổ áo chui đầu của nữ.
Cách thực hiện: 
 	Chuẩn bị các chi tiết: Thân trước x 1 pcs. 
· Nẹp cổ x 1 pcs.
· Keo nẹp cổ áo x 1 pcs ( cắt nhỏ hơn bán thành phẩm nẹp 1mm)

· Cách cắt nẹp:
· Vòng cổ chừa đường may 0,5cm
· Đặt thân trước lên phần vải để cắt nẹp, sang dấu lại vòng cổ, vai con (sang dấu lại cả đường BTP, TP)
· Vẽ nẹp cổ thân trước. Cắt nẹp cổ theo đường BTP.
· Cắt keo nẹp cổ (sử dụng keo giấy mỏng có kích thước nhỏ hơn BTP nẹp cổ 1mm)
Bước 1: Ép keo nẹp + lấy dấu trụ.
· Vẽ hình xẻ trụ trên mặt trái nẹp cổ
· Lấy dấu giữa cổ trên thân trước và trên nẹp.
  Bước 2: May định hình đường xẻ trụ.
· Đặt nẹp cổ lên cổ áo theo dấu vừa lấy sao cho hai mặt phải úp vào nhau, điểm giữa cổ trên thân và trên nẹp phải trùng nhau, xếp cho hai mép vải bằng nhau.
· May hình xẻ trụ theo hình chữ V vừa lấy dấu, vừa may trên xuống, sao cho tại điểm góc phải có một mũi kim cắm xuống.
       Bước 3: Diễu cạnh nẹp
· Lật nẹp cổ sang bên trái sát đường định hình trụ và diễu 1mm từ trên xuống cách điểm cuối của đường xẻ trụ 1 cm thì dừng lại và lại mũi chỉ.
· Tiếp tục lật nẹp cổ sang bên phải và diễu 1mm tương tự như bên trái.
        Bước 4: Xẻ trụ + may hoàn chỉnh trụ:
· Dùng kéo cắt đứt giữa hai đường chỉ may, bấm sát góc sao cho không bị đứt chỉ may và không bị bể góc.
· Gấp mép vải đầu đường xẻ trụ sao cho mép vải le qua bên nẹp 1mm và may nẹp vào vòng cổ thân áo (may từ đầu cổ qua bên trái từ đầu cổ sau đến đầu cổ bên phải)
· Gấp góc, lộn toàn bộ nẹp cổ vào bên trong thân áo.
· Lật mép vải sang bên nẹp và mí 1 mm trên nẹp cổ.
· Dùng kim may tay may lược đường xẻ trụ và vòng cổ cho êm phẳng. Khi lược để mép vải le vào bên trong 1mm.
· Vuốt cạnh ngoài nẹp nằm im và lược cạnh ngoài lên thân áo. Sau đó vắt cạnh ngoài nẹp cổ lên thân áo.

Yêu cầu kỹ thuật:
· Đường xẻ không trụ khi may xong phải thẳng, góc phải nhọn không bị nhíu góc, không bị bể góc. Hai bên trụ phải đối xứng, đường vắt nẹp trên thân áo phải êm, đảm bảo độ loe mí vải vào trong cổ áo.
2.2	Đường xẻ một trụ
Sản phẩm ứng dụng: thường áp dụng trên các dạng áo thun nam,  nữ….
Cách thực hiện: (với áo thun nẹp khuy bên trái) 
             Chuẩn bị các chi tiết:
· Thân trước x 1 pcs.
· Thân sau x 1 pcs.
· Bâu áo, viền cổ áo (tham khảo kĩ thuật may bâu lá sen)
· Nẹp trụ x 1pcs.
· Keo nẹp trụ x 1 pcs (cắt nhỏ hơn bán thành phẩm nẹp 1mm)
· Keo ép góc trụ trên thân áo (2cm x 2cm)

Bước 1: Ép keo + lấy dấu trụ trên thân + trên nẹp.
· Nẹp vải canh xuôi
· Ép keo lên mặt trái trụ áo.
· Ép một miếng keo nhỏ ngay góc trụ trên mặt trước thân áo. 
Bước 2: Ủi định hình nẹp.
· Ủi gấp mép vải cạnh các cạnh
Bước 3: May định hình đường xẻ trụ + diễu cạnh trong nẹp khuy.
· Lật nẹp qua bên phải người mặt và diễu 1mm lên nẹp, diễu từ trên xuống theo đường xẻ trụ 1cm thì dừng và lại mũi chỉ.
Bước 4: Xẻ trụ + tra bâu vô thân + mí chân cổ.
· Dùng kéo cắt đứt giữa hai đường may, bấm sát góc sao cho không bị đứt chỉ may và không bị bể góc.
Bước 5: Diễu toàn bộ trụ.
· Diễu 1mm lên nẹp khuy từ trên xuống, khi diễu gấp mí vải le vào bên trong 1mm, lại mũi cuối đường may.
· Xếp mép vải bên nẹp nút nằm êm và diễu lọt khe nẹp nút, lại mũi cuối đường may.
 
Yêu cầu kĩ thuật:
· Đường xẻ một trụ khi may xong phải êm, phẳng, không bị nhăn, không bị bể góc, nhíu góc.
· Trụ áo phải che kín đường xẻ.
· Trụ áo, cổ áo, phải đối xứng hai bên.

2.3	.Đường xẻ hai trụ
Sản phẩm ứng dụng: 
thường được áp dụng trên các sản phẩm như: áo kiểu, áo thun, nam nữ…


Cách thực hiện
   	     Chuẩn bị các chi tiết: 
· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Thân trước x 1 pcs.
· Thân sau x 1 pcs.
· Bâu áo, dây viền cổ ( tham khảo kĩ thuật may bâu lá sen)
· Nẹp trụ x 2 pcs 
· Keo nẹp trụ  x 2 pcs (cắt nhỏ hơn bán thành phẩm 1mm)
· Keo ép góc trụ trên thân áo (D x R = 2 cm x 4 cm)

Bước 1: Ép keo + lấy dấu trụ trên thân.
· 2 nẹp vải canh xuôi, trong đó:
· Ép keo lên mặt trái của hai trụ áo.
·  Ép một miếng keo nhỏ ngay góc trụ trên thân áo.
· Lấy dấu trụ trên hai mặt phải thân áo.
Bước 2: Ủi định hình trụ
· Đặt rập thành phẩm 
· Ủi gấp mép vải  các cạnh 
Bước 3: May định hình trụ.
· Đặt hai nẹp trụ lên thân áo theo dấu nẹp đã lấy, hai mặt phải úp vào nhau, hai mặt trái quay ra ngoài.
· May hai đường định hình nẹp theo dấu vẽ sao cho sau khi may xong hai đường phải song song và bằng nhau. Lại mũi chỉ cuối đường may.
Bước 4: Xẻ trụ + may chặn lưỡi gà.
· Dùng kéo cắt đứt giữa hai đường định hình trụ, đến cách chân trụ khoảng 1-1,5cm thì bấm xéo góc 450 trên thân áo, bấm cách đường may hai canh chỉ (bấm lưỡi gà) sao cho hai góc không bị đứt chỉ may và không bị bể góc.
  	Bước 5: Tra bâu vô thân + may hoàn chỉnh.
· May bâu vô thân + diễu chân cổ.
· Diễu thành phẩm trụ (hai đường xẻ trụ diễu lọt khe, chân trụ diễu lên 1mm)

Yêu cầu kĩ thuật
· Đường xẻ hai trụ khi may xong trụ phải vuông góc, đều, không nhăn và không bị bể góc.
· Trụ phải che kín đường xẻ.
· Hai bâu trụ, bâu áo phải đối xứng.   
     
Câu hỏi

1. Sản phẩm ứng dụng đường xẻ không trụ, 1 trụ, 2 trụ?
2. Yêu cầu kỹ thuật đường xẻ không trụ, 1 trụ, 2 trụ?
3. Chuẩn bị các chi tiết may đường xẻ không trụ, 1 trụ, 2 trụ?

CHƯƠNG 8: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG CỔ KHÔNG BÂU
1.	Mục tiêu:
-Khái niệm được các dạng  cổáo.
	 -Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may các dạng cổáo.
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng    các dạng cổáo trong thực tế
2.	Nội dung chương:
2.1.	Sản phẩm ứng dụng
Sản phẩm ứng dụng: Thường được sử dụng trên các kiểu áo kiểu nữ, đồ bộ nữ…
 	   Các dạng cổ không bâu chia làm thành 2 nhóm:
   - Dạng cổ tròn không góc: Cổ tròn, cổ thuyền (hình 10.1)
   - Dạng cổ có góc: Cổ vuông, cổ lục giác, cổ tim (hình 10.2)

2.2.Cách thực hiện
       Chuẩn bị các chi tiết: (hình 10.3)
· Thân trước x 1pcs
· Thân sau x 1pcs
· Nẹp cổ trước x 1pcs
· Nẹp cổ sau x 1pcs

Bước 1: Lấy dấu vòng cổ trên bề trái nẹp áo.
·  Cách mép 0,5cm.
Bước 2: Lấy dấu giữa cổ trước, giữa cổ sau trên nẹp và trên thân áo.
· Xếp đôi thân trước, thân sau lấy dấu.
Bước 3: Ráp vai con thân áo và ủi rẽ.
· Mặt phải úp vào nhau, may cách mép 1cm.
Bước 4: Ráp vai con nẹp áo và ủi rẽ.
· Xếp mép vải vai con thân trước và thân sau trùng nhau, mặt phải úp vào nhau, may cách mép 1cm, hai đầu đường may lại mũi chỉ
· Ủi rẽ vai con.
· Ủi se mí vào trong nẹp.
Bước 5:May lược nẹp.
· May  lược tay nẹp nằm êm trên vòng cổ áo.

Bước 6:May diễu lọt khe sườn vai.
· May theo sườn vai áo.
 
2.3.Yêu cầu kỹ thuật
· Vòng cổ khi may xong êm phẳng.
· Các điểm vai, giữa cổ trên thân và trên nẹp phải khớp với nhau.
· Đường may, đường vắt phải thẳng, không nhăn, không vặn.
· Nẹp phải nằm êm trên vòng cổ.
· Đảm bảo độ loe mép vải vào bên trong cổ áo 1mm.
Bài giảng: Công nghệ may cơ bản

· Góc nhọn không bị bể góc, nhíu góc (nếu là cổ có góc)

CHƯƠNG 9: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG BÂU ÁO.
1.	Mục tiêu:
-Khái niệm được các dạng bâu áo
	-Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may các dạng bâu áo. 
-Tích cực học tập theo nhóm, cóý thức lựa chọn vàứng dụng  các dạng bâu áo trong thực tế.
2.	Nội dung chương:
2.1.	Bâu lá sen
Sản phẩm ứng dụng: (hình 11.1)
Bâu lá sen thường được áp dụng cho các kiểu áo kiểu nữ, đồ bộ nữ…

Cách thực hiện: 
   	Chuẩn bị các chi tiết: (hình 11.2)
· Lá bâu x 2pcs
· Thân áo đã ráp vai con x 1pcs (vòng cổ chừa đường may 0,5cm)
· Dây viền cổ x 1pcs đã ủi gấp đôi
· Kích thước dây viền
· Chiều dài = vòng cổ (không tính đường cài nút )
· Chiều rộng = (2 lần thành phần viền + 2mm) x 2



Bước 1: Ép keo + sang dấu bâu áo
· Ép keo lên mặt trái lớp ngoài bâu áo (sử dụng keo giấy mỏng có kích thước nhỏ hơn bán thành phẩm bâu áo 1mm)
· Đặt rập thành phẩm lên mặt trái lớp ngoài bâu áo (đã ép keo), dùng phấn sắc nét hoặc bút chì vẽ xung quanh lá bâu.
Bước 2: May lộn bâu áo
· Lớp trong đặt dưới, lớp ngoài (có ép keo) đặt lên trên, 2 mặt phải úp vào nhau, xếp cho 2 mép vải bằng nhau. May lộn bâu áo theo dấu phấn vẽ, khi may hơi bai lớp trong bâu áo.
· Nếu may bâu lá sen nhọn thì 2 bầu lá đầu lá bâu chỉ để lộn bâu, tương tự như may lá bâu áo sơ mi.
Bước 3: Gọt + lộn bâu áo
· Gọt đường may xung quanh cách đường may lộn 0,5cm. Hai đầu gọt còn 0,3cm.
· Cạo sát đường chỉ may lộn, lộn đẩy mặt phải ra, vuốt cho êm phẳng. Dùng kim lược xung quanh bâu áo hoặc ủi để giữ nếp. Khi lược hoặc ủi phải để đường may le mí vào lớp trong 1mm.
· Đặt rập thành phẩm lên kiểm tra đường may lộn bâu áo, sang dấu đường tra bâu, lấy dấu 3 điểm: giữa cổ sau hai đầu vai.
Bước 4: Tra bâu vào thân
· Thân áo đặt dưới, mặt phải thân áo ngửa lên trên (mặt trong bâu áo úp xuống dưới, mặt ngoài có ép keo ngửa lên trên), 2 đầu bâu đặt ngay đường cài nút, bẻ lật đinh áo về phía mặt phải thân áo (phần đầu bâu áo nằm giữa thân áo đường bẻ gập đinh áo).
· Trên cùng đặt dây viền cổ xếp đôi
· Sắp cho đường may thân áo, bâu áo, dây viền cổ bằng nhau. Tra bâu vào thân áo, khi may lưu ý các điểm sang dấu cho trùng khớp.

2.2.	Bâu sơmi
Sản phẩm ứng dụng: 
 Thường được áp dụng trên áo sơ mi nam nữ 


Cách thực hiện
Chuẩn bị các chi tiết: (hình 11.5)
· Lá bâu x 2pcs
· Chân bâu x 2pcs
· Thân áo đã ráp vai con 
· Mex lá bâu x 1pcs (sử dụng keo vải, có kích thước nhỏ hơn BTP lá bâu 1mm, 2 góc nhọn vạt góc ) 
· Mex chân bâu  x 1pcs 

Bước 1: Ép keo + vẽ lá bâu, chân bâu 
· Ép keo lên mặt trái lá bâu ngoài, chân bâu trong.
· Đặt rập thành phẩm lên mặt trái của lá bâu, chân bâu đã ép keo, dùng bút chì sắc nét vẽ xung quanh lá bâu, chân bâu. 

Bước 2: May lộn lá bâu 
· Lá bâu trong đặt dưới, lá bâu ngoài (có ép keo) đặt lên trên, hai mặt phải úp vào nhau, xếp cho hai mép vải bằng nhau. May lộn bâu áo theo dấu vẽ, khi may hơi bai lớp trong bâu áo.
· May lộn đến đầu nhọn lá bâu phải đặt dây lộn lá bâu.
· Phương pháp đặt dây lộn lá bâu: khi may lộn đến cách đầu nhọn lá bâu 1 mũi chỉ, dừng máy lại, cắm kim nâng chân vịt lên, lấy một đoạn chỉ dài khoảng 15cm (đã gấp đôi) đặt vào giữa 2 lá bâu. Kéo cho sợi chỉ sát kim máy, hạ chân vịt xuống và quay bánh xe cho máy đi 1 mũi may, để kim ở vị trí thấp nhất, nâng chân vịt lên, 2 tay kéo 2 đầu sợi chỉ se lại và luồn vào bên trong 2 lá bâu. Quay góc và tiếp tục may theo dấu vẽ đến đầu lá bâu bên kia thì đặt dây lộn góc tương tự.
Bước 3: Gọt lộn lá bâu
· Gọt đường may xung quanh cách đường may lộn 0,7cm, riêng 2 đầu nhọn lá bâu sát đường may lộn, lộn đẩy mặt phải ra (kéo dây lộn cổ để góc nhọn), vuốt cho êm phẳng. Ủi để giữ nếp, khi ủi phải để đường may vào lớp trong 1mm.
Bước 4: Diễu lá bâu +lược định hình lá bầu 
· Diễu xung quanh lá bâu 0.5cm. 
· Đặt rập thành phẩm lên lá bâu ngoài, lấy dấu giữa, lấy dấu đường may cặp lá ba. Sau đó may lược cách đường sang dấu 1mm để lá bâu êm phằng. 
Bước 5: Ủi +may bọc chân bâu 
· Đặt rập thành phẩm lên chân bâu, ủi gấp chân bâu theo dấu vẽ 
· May bọc chân bâu 0.8cm
Bước 6: Chân bâu ngoài (không ép keo ) đặt dưới mặt phải ngửa lên trên 
· Kế tiếp đặt lá bâu lên, mặt phải (có ép keo ) ngửa lên trên. 
· Đặt chân cổ trong (có ép keo ) lên trên cùng, mặt phải úp xuống. 
· Xếp cho 3 lớp vải trùng nhau theo đầu giữa, đầu lá bâu phải khớp với dấu trên chân bâu. May cặp lá ba theo dấu vẽ, khi may hơi bai lớp ngoài bâu. 
Bước 7: Gọt lộn + diễu xung quanh lá ba 
· Gọt đường may xung quanh còn 0.7cm (nếu chân bâu tròn hai đầu tròn chân bâu gọt còn 0.3 cm ), gấp vuông góc hai đầu chân bâu, lộn đẩy mặt phải ra ngoài, vuốt cho êm phẳng. 
· Úp mặt ngoài chân bâu (không ép keo) xuống, may diễu 1mm xung quanh lá ba từ điểm may bọc chân bâu bên trái. 
· Gọt đường may tra bâu vào thân còn 0.8cm.

   Yêu cầu kỹ thuật
· Đường may mí cổ phải êm phẳng, đều, không vặn. Đường mí vừa che kín đường tra cổ. 
· Hai đầu họng cổ, hai đầu lá bâu, chân bâu phải đối xứng với nhau. 
· Cổ phải êm, phẳng, khi mặc ôm sát vòng cổ, đứng cạnh. 
· Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ.
2.3.	Bâu Dalton 
Sản phẩm ứng dụng: Bâu áo DANTON thường được áp dụng cho các dạng áo kiểu nữ, đồ pyjama…

11.4.1 Cách thực hiện 
    	    Chuẩn bị các chi tiết: (hình 11.8)
· Thân trước x 2pcs
· Thân sau x 1pcs
· Lá bâu x 2pcs
· Ve áo x 2pcs
· Keo lá bâu ngoài x 1pcs (cắt nhỏ hơn BTP lá bâu 1mm)
· Keo ve áo x 2pcs (cắt nhỏ hơn BTP ve áo 1mm)

Bước 1: Ép keo lá bâu, ve áo + sang dấu bâu áo + vắt sổ
· Ép keo lên mặt trái lá bâu ngoài, ve áo (sử dụng keo giấy mỏng).
· Vắt sổ cạnh trong + đường vai ve áo.
· Vắt sổ thân trước, thân sau.
· Đặt rập thành phẩm lên mặt trái lớp ngoài bâu áo (đã ép keo), dùng bút chì vẽ xung quanh lá bâu.
· Sang dấu họng cổ, điểm mở ve, đường đinh áo trên thân lên ve áo.
Bước 2: May lộn lá bâu
· Lớp trong đặt dưới, lớp ngoài (có ép keo) đặt lên trên, 2 mặt phải úp vào nhau. May lộn bâu áo theo dấu phấn vẽ, khi may hơi bai lớp trong lá bâu.
Bước 3: Gọt lộn lá bâu
· Gọt đường may xung quanh cách đường may lộn 0,7cm, 2 góc nhọn vạt góc.
· Cạo sát đường chỉ lộn, xếp góc, lộn đẩy mặt phải ra ngoài, vuốt cho êm phẳng. Ủi để giữ nếp lá bâu, khi ủi phải để đường may loe mí vào lớp trong 1mm.
· Đặt rập thành phẩm lên kiểm tra đường may lộn bâu áo, sang dấu đường tra bâu, lấy dấu 3 điểm: giữa cổ sau, 2 đầu vai.
Bước 4: Ráp ve vô thân áo 
· Thân áo đặt dưới, ve áo đặt lên trên, 2 mặt phải úp vào nhau (phần họng cổ, đinh áo, vai áo), êm phẳng.
· Ráp ve vô thân theo dấu phấn đã sang dấu, 2 đầu đường may lại mũi chỉ.
· Nếu nẹp đinh áo liền với thân áo: may từ duới chân ve lên tới đầu ve  – gấp mép vải dưới chân ve về mặt trái. Sau đó trải thẳng ve áo và thân áo sang hai bên, mép phải nằm về bên ve áo, gấp vuông chân ve với đường gấp đinh áo, vuốt cho êm phẳng mí chặn chân ve lên đường gấp đinh áo.

· Nếu nẹp đinh áo rời: may từ lai áo lên tới đầu ve, sau đó lật mép vải sang bên nẹp và mí 1mm lên nẹp từ đầu lai đến cách điểm bẻ ve 1cm thì dừng và lại mũi chỉ.
· Cạnh ve bên kia: phương pháp may tương tự nhưng chiều ngược lại. 

· May mí vòng cổ sau: lật mép vải của đường tra cổ sau lên phía trên. Gấp đường may của lá bâu ngoài che qua đường may tra cổ 1mm. May mí vòng cổ sau.
· Vuốt cho ve áo nằm êm phẳng trên thân áo và may dính mép vải trên vai con của thân áo và ve áo với nhau.Ve áo bên kia phương pháp may tương tự.

Bước 5: May diễu ve áo, lá bâu 
· Vuốt cho nẹp đinh áo, ve áo êm phẳng. 
· Nếu nẹp liền: Cắm kim cách đường bẻ ve 1cm về bên dưới, may diễu ve áo từ phía bên phải lên lá bâu sang chân ve bên trái. 
· Nếu nẹp rời: May diễu ve áo từ lai áo thân bên phải lên lá bâu sang lai áo thân bên trái.
· Đường may diễu cách đường gấp mép vải 0.5cm.

2.4.	Bâu liền
Bâu châle (bâu cánh cong), bâu carê (bâu cánh vuông), bâu cánh én (bâu cánh nhọn) là các kiểu bâu bẻ ve, trong đó ve áo được cắt liền với bâu áo ngoài, bâu áo trong được cắt liền với thân trước. Cách thiết kế các dạng bâu về cơ bản thì giống nhau (chỉ khác nhau phần đầu ve), do đó phương pháp may các dạng bâu này tương đối giống nhau. 
Sản phẩm ứng dụng: 
Thường được áp dụng trên các dạng áo kiểu nữ 


Cách thực hiện
   	Chuẩn bị các chi tiết:
· Thân trước x 2pcs
· Thân sau x 1pcs
· Lá bâu x 2pcs
· Keo lá bâu x 2pcs (cắt nhỏ hơn BTP lá bâu 1mm)


Bước 1: Ép keo + sang dấu bâu áo + vắt sổ
· Ép keo lên mặt trái của bâu áo ngoài (sử dụng keo giấy mỏng có kích thước bằng bán thành phẩm bâu áo ngoài).
· Vắt sổ cạnh trong ve áo đến điểm đầu vai.
· Đặt rập thành phẩm lên mặt trái bâu áo ngoài (đã ép keo), dùng bút chì vẽ xung quanh lá bâu.
  Bước 2: Nối đường giữa bâu áo trong, bâu áo ngoài
· Bâu áo trong: xếp 2 mép vải của đường giữa bâu áo trên thân bằng nhau, 2 mặt phải úp vào nhau, 2 mặt trái quay ra ngoài. Nối đường giữa bâu áo trong theo dấu phấn vẽ.
Bước 3: Ráp vai con + ráp lớp bâu trong vô thân sau
· Thân sau đặt dưới, thân trước trái đặt lên trên, 2 mặt phải úp vào nhau, 2 bề trái quay ra ngoài sao cho mép vải trên vai con bằng nhau.
· Ráp vai con bắt đầu từ đầu vai đến điểm tiếp giáp với vai con và vòng cổ sau thì dừng máy, cắm kim nâng chân vịt lên. Dùng kéo bấm góc giữa 2 lớp vải (bấm cách đường may 1 canh sợi vải (bấm cách đường may 1 canh vải), quay góc và tiếp tục tra lớp bâu trong vào cổ sau, đến điểm tiếp giáp giữa cổ sau và thân trước phải thì dừng máy và bấm góc tương tự. Tiếp tục ráp vai con bên phải.
Bước 4: May lộn bâu áo
· Thân áo đặt dưới, lớp bâu ngoài đặt lên trên, 2 mặt phải úp vào nhau. Sắp cho mép vải trên bâu áo và thân áo bằng nhau (phần đinh áo, vai áo, cạnh ngoài bâu), êm phẳng.
· May lộn bâu áo theo dấu phấn.
Bước 5: Lộn bâu áo 
· Nếu đầu ve nhọn hay vuông. Gọt mép vải cách đường may 0.7cm, gấp góc đầu ve, lộn đẩy mặt phải ve áo ra ngoài .Vuốt thẳng ve với thân áo sao cho đường may từ lai đến điểm bẻ ve le vào trong đinh áo 1mm, đường may từ điểm bẻ ve lên đầu ve le vào trong thân áo 1mm.
· Nếu đầu ve tròn: cũng làm tương tự như trên nhưng ở đoạn cong đường may gọt còn 0.5cm.
Yêu cầu kỹ thuật
· Đường may mí cổ phải êm phẳng, đều, không vặn. 
· Ve áo nằm êm trên thân áo. 
· Hai đầu ve áo phải đối xứng với nhau. 
· Đảm bảo độ loe mí của các chi tiết. 
· Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ.

Câu hỏi:
1. Sản phẩm ứng dụng bâu rời, bâu liền?
2. Yêu cầu kỹ thuật bâu rời, bâu liền?
Bài giảng: Công nghệ may cơ bản

3. Chuẩn bị các chi tiết may bâu rời, bâu liền
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